
 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

a. Nông nghiệp 

+ Trồng trọt:  

* Thu hoạch vụ mùa 

Thời tiết vụ mùa năm nay nhìn chung thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và 

phát triển, toàn bộ diện tích lúa trỗ và vào mẩy trong điều kiện thời tiết thuận lợi, 

tình hình sâu bệnh năm nay ảnh hưởng không lớn. Tuy nhiên, ở một số địa phương 

có diện tích bị ảnh hưởng của bệnh bạc lá, sâu đục thân, ... làm giảm năng suất thu 

hoạch ở một số diện tích.  

Theo đánh giá sơ bộ từ các địa phương, năng suất lúa vụ mùa năm nay các 

giống đạt tương đương vụ mùa năm trước, năng suất lúa mùa bình quân toàn tỉnh 

sơ bộ đạt 60,18 tạ/ha, giảm 0,2 tạ/ha (-0,33%) với vụ mùa năm trước; cùng với 

diện tích giảm 537 ha, nên sản lượng lúa mùa đạt 483 ngàn tấn, giảm 4,8 ngàn tấn 

(-1%) so với vụ mùa năm trước. Với kết quả đó, sản lượng lúa cả năm đạt 1.053 

ngàn tấn, giảm trên 8 ngàn tấn so với năm trước; sản lượng ngô đạt 65,9 ngàn tấn, 

tăng 4,5 ngàn tấn. Nếu tính tổng sản lượng lương thực cả năm chỉ giảm 3,3 ngàn 

tấn so với năm trước. 

* Sản xuất vụ đông 

Tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất 

vụ đông, với phương châm lấy hiệu quả kinh tế trong sản xuất để phát triển cây vụ 

Đông bền vững; chú trọng và mở rộng các cây trồng theo lợi thế của từng địa 

phương, tập trung vào các cây trồng có hợp đồng bao tiêu sản phẩm và có thị 

trường ổn định, giá trị sản phẩm cao.  

Vụ Đông năm nay Tỉnh vẫn tiếp tục có chính sách khuyến khích sản xuất vụ 

Đông cho những địa phương có diện tích cây vụ Đông bằng và cao hơn diện tích 

năm trước.  

Cùng với tỉnh, các huyện, thành phố cũng có chính sách hỗ trợ để mở rộng 

phát triển nhanh diện tích vụ đông, nhằm phấn đấu toàn tỉnh đạt mục tiêu tổng diện 

tích cây vụ đông 2016-2017 là 35.000 ha trở lên.  

Tình hình thời tiết năm nay nhìn chung thuận lợi cho việc thu hoạch lúa mùa 

và gieo trồng cây vụ đông. Theo tiến độ sản xuất nông nghiệp, đến ngày 

17/11/2016 diện tích cây vụ đông đã trồng là 34.742 ha bằng 99,3% kế hoạch đề 

ra. 

+ Chăn nuôi: 

 Tình hình dịch bệnh và công tác trong tháng: 



 

 

 Theo thông báo của Chi cục thú y tỉnh, trong tháng, tình hình dịch bệnh trên 

đàn gia súc, gia cầm trên cả nước có diễn biến xuất hiện dịch cúm gia cầm, lở mồm 

long móng gia súc, dịch tai xanh trên lợn. Tuy nhiên, trong tỉnh tình hình dịch bệnh 

trên đàn gia súc ổn định; không xuất hiện bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia 

cầm như dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, bệnh tai xanh trên đàn lợn. 

Các bệnh thông thường trên đàn gia súc, gia cầm vẫn xảy ra rải rác tại các địa 

phương trong tỉnh, Trong tháng số con gia súc và gia cầm mắc bệnh, số con chết, 

xử lý nhìn chung tăng hơn so với tháng trước:  

- Bệnh của trâu, bò: tổng số trâu, bò bị mắc bệnh 179 con, tăng 21 con 

(+13%) so tháng trước.  

- Bệnh của lợn: tổng số lợn mắc bệnh 3.863 con, tăng 958 con (+33%) so 

tháng trước, trong đó số chết, xử lý 508 con.  

- Bệnh của gia cầm: tổng số gia cầm mắc bệnh 14.585 con, tăng 465 con 

(+3,3%) so với tháng trước, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước; trong đó số chết, 

xử lý 2.623 con (giảm 13%).   

 Công tác thú y trong tháng:  

+ Tiếp tục tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới, tái đàn hàng 

tháng và giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và động vật thủy sản, đảm bảo 

không để phát sinh và lây lan dịch bệnh ra diện rộng;  

+ Tăng cường công tác quản lý vận chuyển gia súc, gia cầm, động vật thủy 

sản tại cơ sở; Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về 

phòng chống dịch làm lây lan dịch bệnh qua vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia 

súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

b. Thuỷ sản: 

Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 14.662 ha, giảm 2,6% (385 ha) so với năm 

trước, trong đó: nuôi Ngao 2.997 ha, giảm 296 ha (chủ yếu giảm diện tích ngao 

giống); cá nước lợ 434 ha; nuôi tôm các loại 2.918 ha, tăng 68 ha; nuôi nước ngọt 

8.257 ha, giảm 31 ha.  

Tình hình sản xuất thủy sản đến tháng 11/2016 như sau: 

Sản lượng nuôi trồng 11 tháng, ước đạt 115.712 tấn, tăng 8,2% so với cùng 

kỳ năm trước; trong đó nước mặn (nuôi ngao) sản lượng ngao 11 tháng đạt ước 

73.275 tấn, tăng 11,87% (7.775 tấn) so cùng kỳ năm trước; nuôi tôm các loại đạt 

khá, Tôm sú đạt 1.328 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Sản lượng đánh bắt thủy - hải sản đạt mức khá, ước sản phẩm khai thác 11 

tháng đạt 65.881 tấn, tăng 4.816 tấn (7,9%), trong đó cá biển khai thác đạt 40.989 

tấn, tăng 8,2% (3.094 tấn).  



 

 

2. Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tỉnh Thái Bình tháng 11/2016 tăng 22,72% 

so với cùng kỳ. Trong đó: ngành khai khoáng tăng 8,20%; ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo tăng 22,94%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 

hơi nước tăng 34,30%; ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng  9,19%. 

  Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,71%. Một số 

ngành có chỉ số sản xuất tăng khá so với cùng kỳ như: ngành khai thác khí tự nhiên 

(+157,01%); sản xuất chế biến thực phẩm (+26,57%); ngành dệt (+6,65%); sản 

xuất hoá chất (+53,53%); sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác 

(+27,93%); sản xuất phương tiện vận tải khác tăng gấp 4,4 lần; ngành sản xuất và 

phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước (+29,06%); ngành khai thác, xử lý và 

cung cấp nước (+21,5%); ... Tuy nhiên, một số ngành có mức tăng trưởng thấp 

hoặc giảm như: sản xuất đồ uống (+2,57%); sản xuất trang phục (+2,70%); sản 

xuất kim loại (-3,9%); sản xuất sản phẩm điện tử (+0,23%); sản xuất xe có động cơ 

(-5,87%)... 

  Trong 11 tháng, dự kiến một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng 

cao so với cùng kỳ như: Khí tự nhiên (+157,01%); tôm đông lạnh (+91,04%); bột 

min, bột thô (+78,09%); bột nổ đẩy (+96,10%); tấm lát đường và vật liệu lát, ốp lát 

(+30,83%); sứ vệ sinh (+44,54%);.... Tuy vậy vẫn còn một số sản phẩm có tốc độ 

giảm như: gạch xây (-6,37%);  phôi thép (-3,9%); bộ dây đánh lửa (-5,87%), ...  

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11/2016 (giá so sánh 2010) ước đạt gần 

4.103 tỷ đồng, tăng 23,14% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: kinh tế Nhà nước 

ước đạt trên 257 tỷ đồng, tăng 17,60%; kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt trên 2.709 

tỷ đồng, tăng 24,62%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt gần 1.136 tỷ đồng, 

tăng 21%.  

Dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 11 tháng  toàn tỉnh 

đạt gần 36.397 tỷ đồng, tăng 14,22% so với cùng kỳ. Trong đó kinh tế Nhà nước 

dự kiến đạt gần 2.348 tỷ đồng tăng hơn 80,17%; kinh tế ngoài Nhà nước dự kiến 

đạt trên 24.617 tỷ đồng tăng gần 11%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dự kiến 

đạt 9.432 tỷ đồng tăng 12,6%. Chia theo ngành công nghiệp: ngành công nghiệp 

khai thác mỏ dự kiến đạt hơn 380 tỷ đồng tăng 1,6 lần; ngành công nghiệp chế biến 

dự kiến đạt 35.553 tỷ đồng tăng 13,4%; ngành sản xuất truyền tải và phân phối 

điện dự kiến đạt hơn 244 tỷ đồng tăng 23,24%; ngành cung cấp nước, quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải dự kiến đạt gần 220 tỷ đồng tăng 26,70%. 

3. Đầu tư, xây dựng 

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa 

phương quản lý tháng 11/2016 ước thực hiện hơn 408 tỷ đồng, (+12,72%) so với 



 

 

tháng trước và (+11,11%) so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: vốn ngân sách Nhà 

nước cấp tỉnh ước thực hiện hơn 182 tỷ đồng, có tốc độ tương ứng (+18,95%) và (-

5,88%); vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước thực hiện 106  tỷ đồng tương ứng 

tăng (+13,12%) và (+39,16%); vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước thực hiện gần 

120 tỷ đồng, tăng tương ứng (+4,11%) và (+22,89).  

Tính chung 11 tháng, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách 

Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 2.994 tỷ đồng, tăng 9,92% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó vốn NSNN cấp tỉnh giảm 2,99%; vốn NSNN cấp huyện tăng 

28,77%; vốn NSNN cấp xã tăng 24,95%. 

Tháng 10 năm 2016,Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 

2001/QĐ-TTg về việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích 

tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015; Thái 

Bình là một trong 13 tỉnh được nhận thưởng công trình phúc lợi cho 1 huyện và 12 

xã với giá trị 22 tỷ đồng. Dự kiến, đến hết năm 2016 có 29 xã đăng ký về đích 

nông thôn mới. Trong tháng 10 UBND tỉnh tiếp tục ban hành quyết định tăng 

cường hỗ trợ cho chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, hỗ trợ ưu tiên 

trước cho những xã đăng ký về đích vào cuối năm 2016. 

Hai dự án lớn của Tỉnh là nhà máy nhiệt điện Mỹ Lộc: Dự án Nhà máy 

Nhiệt điện Thái Bình và Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cũng đang gấp rút thi 

công:  

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình với tổng vốn đầu tư trên 26.000 nghìn 

tỷ, với nguồn vốn vay ODA của Nhật hỗ trợ 85% và vốn đối ứng của Tổng công ty 

Điện Lực là 15%; dự án được khởi công từ năm 2014 và dự kiến hoàn thành vào 

tháng 6 năm 2018. Đến tháng 11 năm 2016, dự án đã thực hiện được 92% tổng vốn 

đầu tư (Khoảng 23.920 tỷ đồng); Tính riêng từ đầu năm 2016 đến tháng 11 năm 

2016 tiến độ thi công đạt 45% trên tổng vốn đầu tư (11.700 tỷ đồng), tăng 36,3% 

so năm 2015. Dự kiến Nhà máy nhiệt điện Thái Bình sẽ đi vào vận hành thử 1 tổ 

máy vào quý III năm 2017 và dự kiến tổ máy còn lại sẽ vận hành thử vào quý II 

năm 2018; với công suất 300MW/h tương đương với 193.000KW/ tháng. 

 Dự án Nhà máy Nhiệt điện 2 có công suất lớn gấp 2 lần Nhà máy nhiệt điện 

Thái Bình, tổng vốn đầu tư cho dự án là 41.799 nghìn tỷ, với vốn tín dụng nước 

ngoài 60% và vốn vay ngân hàng trong nước 10% còn lại 30% vốn đầu tư của 

Tổng công ty Dầu khí Petro. Công trình được thiết kế xây dựng 2 tổ máy với công 

suất 600MW/h (gấp đôi công suất Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình. Dự án được 

khởi công từ năm 2011, đến tháng 11/2016 dự án đã hoàn thành được 67% (28.044 

tỷ đồng). Riêng từ đầu năm 2016 đến tháng 11 năm 2016, tổng mức đầu tư đạt 

5.980 tỷ đồng. Dự kiến Nhà máy Nhiệt điện 2 sẽ tiến hành chạy thử tổ máy 1 vào 

cuối năm 2017và tổ máy 2 vào cuối năm 2018.  



 

 

Tình hình thực hiện vốn đầu tư một số dự án trong tháng 11 năm 2016 như 

sau: 

Một số dự án thuộc cấp tỉnh quản lý: Dự án Đê biển số 7 từ K34- K38 

Huyện Thái Thụy với tổng vốn đầu tư là trên 15 tỷ đồng; Dự án đường vành đai 

phía Nam Thành Phố- Cầu Vượt Sông Trà Lý với tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ đồng; 

Dự án Đường vành đai phía Nam Thành Phố Thái Bình giai đoạn 2 với tổng vốn 

đầu tư gần 116 tỷ đồng; Dự án Đường vành đai phía Nam Thành Phố- Công trình 

đường xã Vũ Đông- QL10 Xã Đông Mỹ với tổng vốn gần 102 tỷ đồng; Dự án Xử 

lý sạt lở đe Hướng Điền, đê tả Hồng Hà, kế hoạch vốn hơn 14 tỷ đồng, đến tháng 

10/2016 đã thực hiện thi công xong… 

Dự án từ nguồn trung ương hỗ trợ cho ngân sách tỉnh: Dự án Đê biển 6 

Km34- Km39, tổng vốn đầu tư gần 13 tỷ đồng đã thực hiện thi công xong; dự án 

Đê hữu hóa K0-K16, tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ đồng, thực hiện đến hết tháng 10 

đạt gần 15 tỷ đồng; dự án Đường cứu hộ cứ nạn Tỉnh lộ 452 đến phà La Tiến, tổng 

vốn đầu tư 6 tỷ đồng, thực hiện đến hết tháng 10/2016 đạt 5 tỷ đồng; Dự án Đường 

Chùa Keo- Cổ Lễ huyện Vũ Thư, Tổng vốn đầu tư 7 tỷ, thực hiện đến tháng 10 đạt 

6,9 tỷ đồng… 

Dự án từ nguồn vốn đầu tư XDCB cấp huyện quản lý: Nguồn kinh phí từ thu 

tiền sửa dụng đất: Dự án Trạm y tế xã Thái Thuần tổng vốn đầu tư 400 triệu đồng; 

Dự án Nạo vét sông Đồng Rừng và sông Cửa Chùa xã Thụy Phúc tổng vốn đầu tư 

300 triệu đồng; Dự án Xây dựng trạm bơm Đông Thọ xã Thái Thượng tổng vốn 

900 triệu đồng; Dự án xây dựng Nhà văn hóa xã Đông Mỹ tổng vốn 550 triệu 

đồng; Bổ sung vốn cho Dự án Nạo vét, khơi thông dòng chảy, kè chống xói lở 

sông 3/2 Thành Phố Thái Bình với tổng vốn là 10 tỷ đồng; Dự án Nâng cấp trục 

đường huyện ĐH91,ĐH93, ĐH93B, ĐH86 của huyện Thái Thụy với tổng vốn 2 tỷ 

đồng… 

Dự án từ nguồn vốn Ngoài nước: Dự án Phục hồi và phát triển rừng ngập 

mặn ven biển thực hiện đến tháng 10 đạt hơn 27 tỷ đồng; dự án Nâng cấp đê biển 

kết hợp giao thông tỉnh thực hiện đến tháng 10 đạt hơn 29 tỷ… 

Dự án từ nguồn vay tín dụng, vốn trong nước: Nạo vét sông Yên Lộng, 

Quỳnh Phụ thực hiện đến tháng 10 đạt gần 3 tỷ đồng; Dự án xây dựng cầu Tịnh 

Xuyên và đường 223 tổng vốn gần 12 tỷ, thực hiện đến tháng 10; dự án Đường 

ĐH76 Cầu Sông Trạch- Bờ Sông Diêm, kế hoạch vốn 3 tỷ, đã thực hiện xong,… 

Tình hình hoạt động của doanh nghiệp:  

Trong tháng 10/2016 đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 

50 doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư đăng ký 169 tỷ đồng. Luỹ kế từ đầu năm 

đến hết tháng 10 năm 2016 đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 



 

 

534 doanh nghiệp (trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa 529 DN), với số vốn đăng ký 

gần 3.262 tỷ đồng.  

 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trong tháng 10 cho 01 văn phòng 

đại diện, lũy kế đến cuối tháng 10 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 

18 văn phòng đại diện. 

Trong tháng cũng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 06 chi nhánh, 

luỹ kế đến hết tháng 10 là 73 chi nhánh. 

 Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng năm 2016: 84 

DN; Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 62 DN. Trong 

đó  thu hồi GCN ĐKKD do DN  giải thể là 62. 

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã 

được cấp phép luỹ kế đến ngày 20/11/2016 là 06 dự án, với tổng số vốn đầu tư 

đăng ký 19,62 triệu USD. 

4. Thương mại, giá cả và dịch vụ 

a. Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 11/2016 ước đạt trên 2.446 tỷ đồng tăng 

4,06% so với tháng trước và tăng 11,84% so với cùng kỳ. Kinh tế Nhà nước ước 

đạt trên 66 tỷ đồng, tăng 1,19% so tháng trước và tăng 5,40% so cùng kỳ; kinh tế 

ngoài nhà nước ước đạt trên 2.379 tỷ đồng, tăng 4,15% so tháng trước và tăng 

11,98% so cùng kỳ. Chia theo nhóm ngành hàng: nhóm hàng lương thực, thực 

phẩm ước tính đạt trên 786 tỷ đồng, có tốc độ tương ứng (+3,86%) và (+14,11%); 

nhóm hàng may mặc ước tính đạt hơn 124 tỷ đồng có tốc độ tương ứng (+9,71%) 

và (+18,97%); nhóm đồ dùng trang thiết bị gia đình ước tính đạt gần 393 tỷ đồng, 

có tốc độ tương ứng (+10,16%) và (+8,59%); nhóm gỗ và vật liệu ước đạt gần 276 

tỷ đồng, tăng tương ứng (+1,11%) và (-6,03%); nhóm xăng dầu ước đạt hơn 312 tỷ 

đồng, tăng tương ứng (+4,56%) và (+29,12%)... 

Doanh thu dịch vụ tháng 11/2016 uớc đạt gần 164 tỷ đồng, tăng 2,6% so với 

tháng trước và tăng 23% so với cùng kỳ.   

Doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 11/2016 ước đạt 10,3 tỷ đồng, có tốc độ 

tương ứng (+3,2%) và (+5,5%). 

Doanh thu dịch vụ ăn uống tháng 11/2016 ước đạt gần 205 tỷ đồng, có tốc 

độ tương ứng (+1,0%) và (+2,5%). 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2016 

ước đạt 2.826 tỷ đồng, có tốc độ tương ứng (+3,75%) và (+11,67%). 



 

 

 Dự tính 11 tháng năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

ước đạt gần 29.055 tỷ đồng, tăng 9,54% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó: 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa 11 tháng năm 2016 ước đạt hơn 25.259 tỷ đồng 

tăng 10,39% so với cùng kỳ năm 2015. Chia theo loại hình kinh tế: loại hình kinh 

tế Nhà nước ước đạt trên 676 tỷ đồng (-3,37%); kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 

gần 24.583 tỷ đồng (+10,82%). 

- Doanh thu dịch vụ lưu trú 11 tháng năm 2016 ước đạt hơn 110 tỷ đồng, 

tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2015. 

- Doanh thu dịch vụ ăn uống 11 tháng năm 2016 ước đạt trên 2.081 tỷ đồng, 

tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. 

b. Xuất, nhập khẩu hàng hoá 

Xuất khẩu hàng hóa 

Trị giá xuất khẩu hàng hoá tháng 11/2016 ước đạt trên 124 triệu USD, giảm 

4,32% so với tháng trước và tăng 9,17% so với cùng kỳ. Kinh tế Nhà nước ước đạt 

gần 1,4 triệu USD giảm 30,59% so với tháng trước và tăng 82,13% so với cùng kỳ; 

kinh tế ngoài nhà nước ước đạt hơn 55 triệu USD giảm 7,58% so với tháng trước 

và giảm 3,68% so cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt gần 68 triệu 

USD giảm 0,71% so với tháng trước và tăng 21,42% so với cùng kỳ. Nhìn chung 

trong tháng nhiều mặt hàng xuất khẩu có xu hướng giảm so với tháng trước như: 

hàng thủy sản ước đạt 1,2 triệu USD (-0,34%), sản phẩm đồ gỗ ước đạt 145 ngàn 

USD (-58,65%), giấy tiền ước đạt 1,1 triệu USD            (-47,83%), hàng dệt may 

ước gần 95 triệu USD (-4,37%), giầy dép xuất sang Ấn Độ ước đạt 230 ngàn USD 

(-15,62%), sứ vệ sinh ước đạt hơn 1,4 triệu USD      (-10,29%). Bên cạnh đó có 

những mặt hàng có xu hướng tăng, như: hàng thủ công mỹ nghệ ước đạt hơn 478 

ngàn USD (+8,59%), sợi dệt các loại ước đạt hơn 8,3 triệu USD (+6,16%). 

Trị giá xuất khẩu hàng hoá 11 tháng năm 2016 ước tính đạt hơn 1.180 triệu 

USD tăng 1,07 % so với cùng kỳ năm trước. Chia theo loại hình kinh tế: kinh tế 

Nhà nước dự tính đạt trên 12 triệu USD giảm 2,33%; kinh tế ngoài nhà nước ước 

đạt trên 603 triệu USD tăng 0,91%; kinh tế vốn đầu tư nước ngoài ước gần 565 

triệu USD tăng 1,32% so với  cùng kỳ. Tính đến hết tháng 11 năm 2016 kim ngạch 

xuất khẩu của hàng dệt may ước đạt 878 triệu USD tăng 6,01% so với cùng kỳ 

năm trước bằng 74,39% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh; gạo xuất khẩu 

giảm sâu so với cùng kỳ năm trước(-83.93%), khả năng phục hồi là rất khó do tiêu 

chuẩn gạo không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng; sứ vệ sinh xuất khẩu sang 

thị trường Đông Nam Á đang là thị trường tiềm năng của một số doanh nghiệp trên 

địa bàn huyện Tiền Hải, trị giá xuất ước đạt hơn 9,6 triệu USD tăng 59,28%. 



 

 

Nhập khẩu hàng hóa 

Trị giá nhập khẩu hàng hoá tháng 11/2016 ước đạt gần 122 triệu USD, giảm 

5,23% so với tháng trước và tăng 48,04% so với cùng kỳ. Theo loại hình kinh tế: 

kinh tế nhà nước ước đạt hơn 1 triệu USD giảm 64% so với tháng trước và tăng 

gần 83,3% so với cùng kỳ; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt gần 75 triệu USD tăng 

0,82% so với tháng trước và tăng 134,8%  so cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài ước đạt 46 triệu USD giảm 10,66% so với tháng trước và giảm 7,75% so với 

cùng kỳ.   

Trị giá nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2016 ước đạt gần 1.084 triệu USD tăng 

3,17% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế Nhà nước ước gần 12 triệu USD giảm 

28,75%; kinh tế ngoài nhà nước dự kiến đạt trên 599 triệu USD tăng 14,29%; kinh 

tế vốn đầu tư nước ngoài ước đạt gần 473 triệu USD giảm 7,26%. Trong 11 tháng 

đầu năm, các mặt hàng nhập khẩu có tốc độ tăng cao trong kỳ:  xăng dầu 

(+32,04%); xơ, sợi dệt (+475,09%); sắt thép các loại (+43,99%)... Một số mặt hàng 

có tốc độ nhập khẩu giảm như: thức ăn gia súc và nguyên liệu (-24,73%); chất dẻo 

nguyên liệu (-27,25%); bông các loại (-45,23%); vải các loại là mặt hàng có giá trị 

nhập khẩu cao chiếm 29,45% trong tổng trị giá nhập khẩu giảm 4,7%; phế liệu sắt 

thép (-5,82%)... 

c. Vận tải hành khách và hàng hoá 

Vận tải hàng hoá 

Doanh thu vận tải hàng hoá tháng 11/2016 ước đạt trên 214 tỷ đồng tăng 

0,05% so với tháng trước và giảm 1,39% so với cùng kỳ.  

Khối lượng hàng hoá vận chuyển ước đạt trên 1.522 ngàn tấn, tăng 8,5% so 

với tháng trước và tăng 5,59% với cùng kỳ năm 2015.  

Khối lượng hàng hoá luân chuyển ước đạt hơn 498 triệu tấn.km giảm 5,02% 

so với tháng trước, giảm 18,16 % so với cùng kỳ.  

Vận tải hàng hoá 11 tháng năm 2016 doanh thu ước đạt hơn 2.345 tỷ đồng 

tăng 2,26% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: doanh thu vận tải đường biển ước 

đạt gần 1.084 tỷ đồng (chiếm 46,21% trong tổng doanh thu) giảm3,17%. Khối 

lượng hàng hoá vận chuyển ước đạt 15.398 ngàn tấn, tăng 0,69%. Khối lượng hàng 

hoá luân chuyển  ước đạt trên 5.929 triệu tấn/km giảm 1,01% so với cùng kỳ năm 

trước.  

Vận tải hành khách 

 Doanh thu vận tải hành khách tháng 11/2016 ước đạt hơn 114 tỷ đồng tăng 

2,21% so với tháng trước và tăng 14,93% với cùng kỳ năm 2015. Số lượt hành 

khách vận chuyển ước đạt trên 1.317 ngàn người tăng 2,69% so với tháng trước và 



 

 

tăng 2,73% so với cùng kỳ năm 2015. Số lượt hành khách luân chuyển ước đạt trên 

181 triệu người.km tăng 18,16% so với tháng trước và tăng 14,41% so với cùng kỳ 

năm trước.  

Doanh thu vận tải hành khách 11 tháng ước đạt 1.234 tỷ đồng giảm 0,74% 

so với cùng kỳ năm trước. Số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 15.766 ngàn 

người tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt hành khách luân chuyển ước 

đạt trên 1.835 triệu người.km giảm 6,03% so với cùng kỳ năm 2015. 

5. Một số vấn đề xã hội 

a. Về giáo dục, đào tạo 

Năm học 2016-2017, ngành giáo dục và đào tạo Thái Bình tổ chức hội nghị 

thi đua "Hai tốt" và kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam .  

Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, 

đặc biệt là phong trào thi đua "Hai tốt", nhiều cá nhân, tập thể trong ngành Giáo 

dục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là những điển hình tiên tiến xứng 

đáng được nhân rộng.  

 Đề án Quy hoạch mạng lưới trường lớp được thực hiện hiệu quả bằng việc 

dồn điểm trưởng trường mầm non, giảm điểm lẻ trường tiểu học, xây dựng trường 

THCS liên xã. Đến nay, toàn tỉnh có 722 trường học đạt chuẩn quốc gia, có 2.686 

tập thể, cá nhân được nhận giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương và cờ thi đua 

của các cấp, các ngành, trong đó có 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động 

hạng Ba, 4 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 11 đơn vị 

được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ và nhiều danh hiệu cao quý khác. 

b. Về  y tế 

Tình hình dịch bệnh 

 Trong 10 tháng, toàn tỉnh không xảy ra dịch lớn và dịch bệnh nguy hiểm, ghi 

nhận tình hình mắc một số bệnh truyền nhiễm như sau: 

+ 154 trường hợp mắc tay chân miệng rải rác, 60 trường hợp mắc Sốt xuất 

huyết thể lâm sàng (15 trường hợp ngoại lai), 24 ca mắc Viêm não vi rút (xét 

nghiệm dương tính 03), 03 trường hợp mắc Ho gà (xét nghiệm dương tính 02). 

Không có trường hợp tử vong. 

+ 01 tử vong do nhiễm liên cầu lợn tại xã Nam Chính huyệnTiền Hải. 

+ Kết quả giám sát tình hình người lao động tại Angola trở về mắc bệnh các 

truyền nhiễm: 01 trường hợp sốt xuất huyết Dengue/Suy đa phủ tạng (điều trị tại 

Viện Quân Y 103, tình trạng nặng-xin về và tử vong tại gia đình ngày 27/02/2016); 



 

 

01 trường hợp tử vong tại Angola ngày 25/02/2016 (không rõ nguyên nhân); 01 ca 

sốt rét nhập và được điều trị ổn định tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Hệ thống Y tế dự phòng đã triển khai tốt các hoạt động xử lý ổ dịch và dự 

phòng tại cộng đồng; giám sát, cách ly và xử lý theo quy định đối với các ca mắc 

bệnh. 

Không phát hiện trường hợp nào nghi ngờ nhiễm vi rút Zika, cúm gia cầm 

và bênh do liên cầu lợn ở người trên địa bàn. 

Công tác phòng chống dịch 

 Hệ thống y tế dự phòng đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc tăng 

cường, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh; trong đó, tập trung cho 

công tác giám sát chủ động, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh 

truyền nhiễm gây dịch, đặc biệt là bệnh dịch theo mùa, các ổ dịch cũ, các khu vực 

trọng điểm và đầu mối giao thương; chủ động tiêm vắc xin cho những loại bệnh đã 

có thuốc dự phòng và tổ chức phối hợp tốt trong giám sát dịch chủ động tại các 

bệnh viện; phối hợp có hiệu quả với cơ quan thú y trong chia sẻ thông tin và phòng 

chống bệnh lây truyền từ động vật sang người. 

Các hoạt động của hệ thống giám sát phát hiện sớm ca bệnh tại trung tâm y 

tế các huyện/thành phố, bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi, bệnh viện đa khoa 

các huyện/thành phố, các đơn vị liên quan và công tác kiểm tra, giám sát việc tổ 

chức thực hiện thường trực phòng, chống dịch và trực dịch trong dịp nghỉ lễ được 

duy trì thực hiện. 

Công tác kiểm dịch y tế biên giới đối với các tàu, thuyền nước ngoài nhập và 

xuất cảng Diêm Điền - Thái Thụy được triển khai thực hiện theo quy định; 10 

tháng, đã kiểm dịch y tế cho 12 lượt tàu xuất nhập cảnh chở hàng lỏng; không phát 

hiện yếu tố nguy cơ lây truyền dịch bệnh vào nội địa. 

c. Văn hóa thể thao 

Văn hóa: 

 Sở Văn hoá - Thể thao đã ban hành 140 văn bản các loại; tiếp nhận và giải 

quyết 15 hồ sơ đăng ký quảng cáo, cấp 07 giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, 

06 văn bản thỏa thuận tu bổ di tích và cấp 05 giấy phép kinh doanh cơ sở lưu trú du 

lịch. 

 Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày hội Văn hóa, Thể thao truyền thống 

14/10. 

- Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao truyền thống 14/10, trao bằng khen 

của UBND tỉnh cho 33 thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu,  bằng 



 

 

xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho 14 di tích và hiện vật tài trợ (trang 

thiết bi âm thanh) từ chương trình mục tiêu cho 16 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa. 

Đoàn Cải lương chủ trì, phối hợp với Nhà hát Chèo dàn dựng biểu diễn 

chương trình nghệ thuật phục vụ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao truyền 

thống 14/10,  dàn dựng, bảo lưu vở “Tình sử Trần Thái Tông hoàng đế”. 

Đoàn Ca múa kịch dàn dựng, biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ khai 

mạc lễ hội Đền A Sào và đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 

biểu diễn phục vụ đêm từ thiện cho Hội các chiến sĩ bị địch bắt và tù đày tỉnh Thái 

Bình. 

Nhà hát Chèo dàn dựng vở “Bùi Viện” và vở “Hoàng hậu Mạc triều” tham dự 

cuộc thi sân khấu Chèo toàn quốc tại Ninh Bình đạt huy chương bạc tập thể, cá nhân 

đạt: 02HCV, 07 HCB. 

  Thể thao:  

 Tham gia giải Cầu lông trung, cao tuổi toàn quốc tại Bình Định đạt 01 HCV, 

01HCĐ; giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc tại Thái Nguyên đạt HCV đồng đội, 

cá nhân đạt 01HCV, 01HCĐ. 

 Công tác đào tạo, huấn luyện, tham gia thi đấu thể thao thành tích cao:  

 - Trường Năng khiếu thể dục thể thao tiến hành tuyển sinh bộ môn bóng đá.  

 - Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu 

8 giải thi đấu quốc gia đạt 04 HCV, 02HCB, 05HCĐ (giải vô địch Karatedo giành 

01HCV, 01HCĐ; giải Việt dã Báo Hà Nội mới giành 01HCB đồng đội nữ; giải vô 

địch Boxing toàn quốc giành 01HCB; giải vô địch Wushu toàn quốc giành 01HCĐ; 

giải Cầu lông cá nhân toàn quốc đạt 02HCĐ; giải Bóng chuyền Bông lúa vàng đạt 

HCV, giải vô địch Bơi lặn bể 50m đạt 02 HCV, 01 HCĐ (hiện còn đang thi đấu 

tiếp).  

d. Tình hình an toàn giao thông, cháy nổ và bảo vệ môi trường 

Từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn 

giao thông đường bộ, tăng 03 vụ so với tháng trước, số người chết 07 người. Số 

người bị thương 05 người, tăng 03 người so với tháng trước. Không có tai nạn 

đường thủy.  

Tính chung 11 tháng xảy ra 73 vụ giao thông đường bộ, số người chết 63 

người, số bị thương 30. Xảy ra 2 vụ giao thông đường thuỷ, số chết 4 người. 

Trong tháng 11 năm 2016, tỉnh Thái Bình đã xảy ra 04 vụ cháy, 1 vụ nổ nồi 

hơi tại huyện Thái Thụy ước tính thiệt hại khoảng 405 triệu đồng, làm chết 4 

người, bị thương 11 người.  

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 26 vụ cháy, 01 vụ nổ làm 04 người 

chết, 15 người bị thương, ước tính giá trị thiệt hại khoảng 12 tỷ  đồng./. 


